	Ngày soạn:
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Bài 4: MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ VÀ OBITAL NGUYÊN TỬ 

I. MỤC TIÊU

	1. Kiến thức

Học xong bài này, học sinh có thể:

- Trình bày và so sánh được mô hình nguyên tử theo Rutherford-Bohr và mô hình hiện đại.

- Nêu được khái niệm orbital nguyên tử (AO), mô tả được hình dạng của AO (s, p), số lượng electron trong 1 AO.
2. Năng lực
a. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được những sai sót và khắc phục.

- Năng lực giao tiếp: tiếp thu kiến thức, trao đổi học hỏi bạn bè thông qua việc thực hiện nhiệm vụ các hoạt động cặp đôi, nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: học sinh xác định được nhiệm vụ của tổ/nhóm, trách nhiệm của bản thân, đề xuất được những ý kiến đóng góp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải một số bài tập liên quan đến xác định dạng AO.
b. Năng lực hóa học 

 Năng lực nhận thức hoá học:

- Trình bày và so sánh được mô hình nguyên tử theo Rutherford-Bohr và mô hình hiện đại.

- Nêu được khái niệm orbital nguyên tử (AO), mô tả được hình dạng của AO (s, p), số lượng electron trong một AO.

Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: sự tương tác giữa các nguyên tử để hình thành chất.

 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: ứng dụng mô hình nguyên tử để giải thích sự hình thành các chất.

2. Phẩm chất

- Yêu nước: nhận biết được vẻ đẹp của tự nhiên, của đất nước thông qua bộ môn Hóa học.

- Trách nhiệm: nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.

- Trung thực: thành thật trong việc thu thập các tài liệu, viết báo cáo và các bài tập.

- Chăm chỉ: tích cực trong các hoạt động cá nhân, tập thể.

- Nhân ái: quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.

	* Chú ý: 

- Học sinh: Phạm Vân Anh lớp 10B6, khuyết tật câm điếc thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.

- Học sinh: Vũ Văn Phúc lớp 10B6, khuyết tật thần kinh, tâm thần thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.

- Học sinh: Phạm Bằng Thanh Tú lớp 10B6, khuyết tật nhìn thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Hình ảnh mô hình nguyên tử của helium và hidrogen, hình ảnh các orbital s, px, ,py, pz. 
- Video về các mô hình nguyên tử đã được đưa ra trong lịch sử.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề và tâm lý hứng thú cho HS khi bắt đầu bài học mới.

b) Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS lắng nghe.
c) Sản phẩm: HS nắm được những vấn đề liên quan đến bài học mới.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS đọc phần đầu trong SGK.
GV đặt vấn đề dẫn dắt vào bài học.
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Hinh 4.1. Hai md hinh nguyén tir ctia helium

Trong lich sit cac thuyét vé mé hinh
nguyén ti, ¢co6 mo hinh hanh tinh
nguyén tt va mé hinh hién dai
nguyén tir. Theo em, trong hai hinh
bén, hinh nao thé hién mé hinh
hanh tinh nguyén t, hinh nao
thé hién mo hinh hién dai ctia
nguyén ta?




HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Mô hình nguyên tử - Mô hình Rutherford-Bohr
a) Mục tiêu: HS biết mô hình nguyên tử Rutherford-Bohr.

b) Nội dung: HS đọc SGK.
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 (1) Nêu những điểm chính trong mô hình Rutherford-Bohr?

(2) Dựa theo mô hình nguyên tử của Rutherford-Bohr, hãy vẽ mô hình nguyên tử của các nguyên tố có Z từ 1 đến 11.


c) Sản phẩm: HS trình bày được những điểm chính trong mô hình Rutherford-Bohr, vẽ được mô hình của một số nguyên tử đơn giản.

- Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

- Electron quay xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời.

- Năng lượng của electron phụ thuộc vào khoảng từ electron đó tới hạt nhân nguyên tử. Electron ở càng xa hạt nhân thì năng lượng càng cao.
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Hinh 4.2. M6 hinh nguyén tir theo Rutherford — Bohr (a)
va céu tric nguyén tit aluminium theo mé hinh nay (b)




Các electron được phân bố vào lớp gần hạt nhân trước.
Số electron tối đa trong mỗi lớp là 2n2 (với n là số thứ tự của lớp electron, n ≤ 4).

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc SGK, chuẩn bị các nhiệm vụ học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; HS tự trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày; gọi HS lên bảng trình bày bài.
GV yêu cầu HS khác nhận xét về câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá, kết luận và chốt kiến thức và chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2.2: Mô hình nguyên tử - Mô hình hiện đại về nguyên tử

a) Mục tiêu: HS biết mô hình hiện đại về nguyên tử.

b) Nội dung: HS đọc SGK.
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 (1) Nêu điểm khác biệt giữa mô hình Rutherford-Bohr và mô hình hiện đại về nguyên tử.

(2) Đám mây electron là gì?


c) Sản phẩm: HS so sánh được mô hình Rutherford-Bohr và mô hình hiện đại.

Điểm khác biệt là quỹ đạo chuyển động của các electron: mô hình Rutherford-Bohr có quỹ đạo là những hình tròn; còn mô hình hiện đại thì sự chuyển động của electron không có quỹ đạo xác định.

Các electron chuyển động rất nhanh trong cả khu vực không gian xung quanh hạt nhân với xác suất tìm thầy hạt khác nhau. Sự chuyển động này tạo nên một hình ảnh giống như đám mây electron.
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d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc SGK, chuẩn bị các nhiệm vụ học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; HS tự trả lời các câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày; gọi HS lên bảng trình bày bài.

GV yêu cầu HS khác nhận xét về câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá, kết luận và chốt kiến thức và chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2.3: Orbital nguyên tử - Khái niệm

a) Mục tiêu: HS biết khái niệm orbital nguyên tử.

b) Nội dung: HS đọc SGK.

c) Sản phẩm: HS nêu được khái niệm orbital nguyên tử, trình bày được các dạng của AO (s, p).
Orbital nguyên tử (kí hiệu là AO) là khu vực không gian xung quanh hạt nhân nguyên tử mà xác suất tìm thấy electron trong khu vực đó là lớn nhất (khoảng 90%).

Orbital nguyên tử có một số hình dạng khác nhau. Ví dụ: AO hình cầu còn gọi là AO s, AO hình số tám nổi còn gọi là AO p (tùy theo vị trí của AO p trên hệ trục tọa độ Descartes (Đề-các), sẽ còn gọi là AO px, AO py, AO pz).
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d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc SGK, chuẩn bị các nhiệm vụ học tập.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; HS tự trả lời các câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày; gọi HS lên bảng trình bày bài.

GV yêu cầu HS khác nhận xét về câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá, kết luận và chốt kiến thức và chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2.4: Orbital nguyên tử - Số lượng electron trong một AO
a) Mục tiêu: HS biết khái niệm, cách xác định số lượng electron trong một AO.

b) Nội dung: HS đọc SGK.

c) Sản phẩm: HS xác định được số lượng electron trong các AO.
Một AO chỉ chứa tối đa 2 electron, 2 electron này được gọi là electron ghép đôi.

Nếu AO chỉ chứa 1 electron, 1 electron này được gọi là electron độc thân.

Nếu AO không chứa electron nào, được gọi là AO trống.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc SGK, chuẩn bị các nhiệm vụ học tập.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; HS tự trả lời các câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày; gọi HS lên bảng trình bày bài.

GV yêu cầu HS khác nhận xét về câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá, kết luận và chốt kiến thức và chuyển sang nội dung mới.
HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức đã học trong bài.

b) Nội dung: HS tổng kết lại nội dung kiến thức và hoàn thành phiếu học tập số 1.

c) Sản phẩm: HS hệ thống hóa nội dung kiến thức và hoàn thành bài tập.
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* Sukhacbiét coban gittamé hinh Rutherford — Bohr va mé hinh hién daivé nguyén
tif la: Electron chuyén déng theo quy dao giéng nhu cac hanh tinh quay xung
quanh Mat Tr&i (md hinh Rutherford - Bohr) va electron chuyén dong khéng theo
quy dao c6 dinh (mé hinh hién dai).

* Khai niém orbital nguyén tir (AO) xuat phat tir mé hinh hién dai vé nguyén tu:
Orbital nguyén ti la khu vuc khéng gian xung quanh hat nhan nguyén tir ma
xac suat tim thdy electron trong khu vuc dé 1 16n nhat (khoang 90%).

* CacAOs, p,... c6 hinh dang khac nhau.

* Méi AO chi chiia t6i da 2 electron.




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Trắc nghiệm 

Câu 1:  Số e tối đa trong phân lớp d là:

A. 14.
B. 2.
C. 10.
D. 6.

Câu 2: Chọn câu phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại:

A. Chuyển động của electron trong nguyên tử trên các orbitan h?nh tr?n hay h?nh bầu dục.
B. Chuyển động của electron trong nguyên tử theo một quĩ đạo nhất định h?nh tr?n hay h?nh bầu dục.
C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo một quĩ đạo xác định tạo thành đám mây electron.

D. Các electron chuyển động có năng lượng bằng nhau.
Câu 3: Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng

A. bằng nhau.
B. rất lớn.
C. cách xa nhau.
D. gần bằng nhau.
Câu 4: Biết số hiệu nguyên tử của clo bằng 17. Số electron ở phân mức năng lượng cao nhất của nguyên tử clo là

A. 7.
B. 5.
C. 8.
D. 17.
Câu 5: Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bảo hòa

A. s2, p5, d9, f13.
B. s1, p3, d7, f12.
C. s2, p4, d10, f11.
D. s2, p6, d10, f14.
Câu 6: Số e tối đa có thể phân bố trên lớp N (n = 4) là

A. 50.
B. 32.
C. 16.
D. 8.

Tự luận 

Bài 1: Xác định sự phân bố electron trên các lớp của các nguyên tử [image: image8.wmf]14

7

N, [image: image9.wmf]24

12

Mg.

Bài 2: Nguyên tử agon có kí hiệu là [image: image10.wmf]40

18

Ar.

      
a) Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố e trên các lớp e.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS tổng kết và hệ thống hóa nội dung kiến thức trong bài và hoàn thành phiếu học tập số 1.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; thảo luận để hoàn thành câu hỏi và bài tập trong phiếu học tập số 1.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày phần hệ thống hóa kiến thức; gọi HS khác lên bảng trình bày bài tập trong phiếu học tập số 1.

GV yêu cầu HS khác nhận xét về câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá, kết luận và chốt kiến thức và chuyển sang nội dung mới.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.

b) Nội dung: HS tìm hiểu thêm qua internet.

c) Sản phẩm: Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin.

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm các thông tin về: hình dạng của các AO d, f.
IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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